
    UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SYT-NVD Quảng Ngãi, ngày     tháng 6 năm 2026 
V/v thu hồi số tiếp nhận  

phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ sở kinh doanh dược và mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.  

 

 

Thực hiện các Quyết định số 498/QĐ-QLD ngày 22 tháng 6 năm 2026 

của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc thu hồi số phiếu tiếp nhận phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm. 

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế thông báo: 

1. Thu hồi trên toàn tỉnh 286 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm do Cục Quản lý Dược đối với sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm theo 

Công văn này. 

- Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty không còn nhu cầu kinh doanh sản 

phẩm mỹ phẩm nêu trên. 

(Chi tiết theo Quyết định số 498/QĐ-QLD ngày 22 tháng 6 năm 2026 của 

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đính kèm). 

2. Các cơ sở kinh doanh dược và mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh không mua, 

bán các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên. Các cơ sở bán buôn trên địa bàn có trách 

nhiệm sao gửi Công văn này cho các cơ sở bán lẻ thuốc thuộc đơn vị quản lý 

thực hiện việc thu hồi theo quy định, gửi báo cáo thu hồi về Sở Y tế (nếu có). 

Các cơ sở kinh doanh dược và mỹ phẩm khác tự tổ chức kiểm tra, phát hiện và 

thu hồi sản phẩm, đem trả lại nhà cung cấp. 

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông báo đến các cơ quan, đơn vị quản lý, các 

cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm biết và khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Y tế (b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD(Dương). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Bùi Văn Tiến 
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Phụ lục  

DANH MỤC 286 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM 

THU HỒI 

(Kèm theo Quyết định số 498/QĐ-QLD ngày 22 tháng 6 năm 2026  

của Cục Quản lý Dược) 

  

  

1. Công ty TNHH đầu tư và thương mại Châu Linh  

 (Địa chỉ: Số nhà 481 Đường Sài Thị, Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng 

Yên, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0901120045).  

STT  Nhãn hàng  
Tên sản phẩm mỹ phẩm Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm  
Ngày cấp  

1 C.LIN  C.LIN REPAIRING HAIR 

MASK  

229615/24/CBMPQLD  15/03/2024  

2 CAVOLI  CAVOLI ESSENCE OIL  229616/24/CBMPQLD  15/03/2024  

3 

C.LIN  

C.LIN DYNAMIC 

ESSENCE OIL  

229617/24/CBMPQLD  15/03/2024  

4 C.LIN DYNAMIC 

SERUM SPRAY  

229618/24/CBMPQLD  15/03/2024  

5 

HYDRO 

VICTORIA  

HYDRO VICTORIA 

REPAIRING 

CONDITIONER  

229619/24/CBMPQLD  15/03/2024  

6 HYDRO VICTORIA 

REJUVENATE ESSENCE 

OIL  

229620/24/CBMPQLD  15/03/2024  

7 

CAVOLI  

CAVOLI NOURISH 

REPAIR SHAMPOO  

229625/24/CBMPQLD  15/03/2024  

8 CAVOLI REPAIRING 

HAIR MASK  

229626/24/CBMPQLD  15/03/2024  

9 C.LIN  C.LIN MOISTURIZING 

SHAMPOO  

229627/24/CBMPQLD  15/03/2024  

10 HAIR LOVE  HAIR LOVE 

NUTRITIOUS SERUM 

SPRAY  

229631/24/CBMPQLD  15/03/2024  

11 C.LIN  C.LIN REPAIRING 

CONDITIONER  

229632/24/CBMPQLD  15/03/2024  

12 CAVOLI  CAVOLI SERUM 

SPRAY  

229633/24/CBMPQLD  15/03/2024  

13 HYDRO 

VICTORIA  

HYDRO VICTORIA 

STYLING 

NEUTRALIZER FOR 

CURLY HAIR C2  

229635/24/CBMPQLD  15/03/2024  

14 HAIR LOVE  HAIR LOVE SMOOTH 

REPAIR CONDITIONER  

229636/24/CBMPQLD  15/03/2024  
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STT  Nhãn hàng  
Tên sản phẩm mỹ phẩm Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm  
Ngày cấp  

15 

HAIR LOVE  

HAIR LOVE 

RESTORING HAIR 

MASK  

229637/24/CBMPQLD  15/03/2024  

16 HAIR LOVE SMOOTH 

NOURISH SHAMPOO  

229639/24/CBMPQLD  15/03/2024  

17 HAIR LOVE 

NUTRITIOUS ESSENCE 

OIL  

229640/24/CBMPQLD  15/03/2024  

18 

HYDRO 

VICTORIA  

HYDRO VICTORIA 

MOISTURIZING 

SHAMPOO  

229641/24/CBMPQLD  15/03/2024  

19 HYDRO VICTORIA 

REJUVENATE SERUM 

SPRAY  

229642/24/CBMPQLD  15/03/2024  

20 CAVOLI  CAVOLI STRENGTHEN 

REPAIR CONDITIONER  

229643/24/CBMPQLD  15/03/2024  

21 

HYDRO 

VICTORIA  

HYDRO VICTORIA  

SOFTENING CREAM 

FOR DAMAGED HAIR 

N1  

229660/24/CBMPQLD  15/03/2024  

22 HYDRO VICTORIA 

STYLING 

NEUTRALIZER FOR 

STRAIGHT HAIR S2  

229661/24/CBMPQLD  15/03/2024  

23 HYDRO VICTORIA 

REPAIRING HAIR MASK  

229662/24/CBMPQLD  15/03/2024  

24 

GARREET  

GARREET NOURISHING 

CONDITIONER  

232941/24/CBMPQLD  16/04/2024  

25 GARREET NOURISHING 

SHAMOO  

232970/24/CBMPQLD  16/04/2024  

26 HYDRO 

VICTORIA  

HYDRO VICTORIA  

SOFTENING CREAM 

FOR HEALTHY HAIR N1  

243728/24/CBMPQLD  13/07/2024  

2. Công ty cổ phần dược phẩm Tedis - Việt Hà  

 (địa chỉ: Lô F.2B, Đường số 2, Khu công nghiệp Long Hậu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.  

Mã số doanh nghiệp 1101247615).  

  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

27 CYSTIPHANE  CYSTIPHANE S  

NORMALIZING 

ANTIDANDRUFF 

SHAMPOO  

307437/26/CBMPQLD  28/01/2026  
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3. Công ty TNHH thương mại Khánh Linh An  

(địa chỉ: Số nhà 32 khu phố Đẩu Phượng 3, Phường Văn Đẩu, Quận Kiến An, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam.  Mã số doanh nghiệp 0201799706).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

28 Dr.jinyheal  Dr.jinyheal Banana Milk 

Peeling Gel  

218224/23/CBMPQLD  27/11/2023  

  

4. Công ty TNHH TMDV Hà Lâm  

(địa chỉ: Số 47, đường Phan Bội Châu, Phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ An, 

Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 2902118483).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

29 

HANA'S 

COVERY  

HANA'S COVERY AC 

SERUM   

222436/24/CBMPQLD  12/01/2024  

30 HANA'S COVERY 

WHITENING & ANTI-

WRINKLE SERUM   

222437/24/CBMPQLD  12/01/2024  

31 HANA'S COVERY 

WHITENING 

MOISTURIZING 

AMPOULE    

222438/24/CBMPQLD  12/01/2024  

32 HANA'S COVERY  

LIGHTENING & ANTI - 

AGING CREAM  

222439/24/CBMPQLD  12/01/2024  

33 HANA'S COVERY 

WHITE SUN CREAM  

234670/24/CBMPQLD  26/04/2024  

34 

Dr.Spicule  

QN  

Dr.Spicule QN Whitening 

AntiAging Program Cream  

262010/25/CBMPQLD  03/01/2025  

35 Dr.Spicule QN Whitening 

Hydra Complex Ampoule  

262011/25/CBMPQLD  03/01/2025  

  

5. Công ty TNHH Alice Cao  

(địa chỉ: Nhà ông Vũ Văn Thêm, Thôn 1 Đồng Chưa, Xã Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình. Mã số 

doanh nghiệp '0318754672).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

36   Skin Vape Mist Hello 

Kitty  

270432/25/CBMPQLD  30/03/2025  

37   Japanese Muhi cream  270550/25/CBMPQLD  30/03/2025  

38   Japanese Muhi roller  270558/25/CBMPQLD  30/03/2025  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

39   Skin Vape Mist  270572/25/CBMPQLD  30/03/2025  

40   Aquafresh Soft Mint  270579/25/CBMPQLD  30/03/2025  

41   Aquafresh Soft Mint  270591/25/CBMPQLD  30/03/2025  

42   Aquafresh Clear Mint  271049/25/CBMPQLD  05/04/2025  

 6. Công ty TNHH thương mại FSC  

(địa chỉ: 433/38 Lý Thái Tổ, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số 

doanh nghiệp 0311965392).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

43 MEDIC S  MEDIC S Emergency aid 

Pore Cleansing Toner  

174168/22/CBMPQLD  30/06/2022  

44 

MEDIC 

ROLLER  

Medic Roller Beautiful 

skinEssence  

188214/22/CBMPQLD  10/11/2022  

45 Medic Roller Compact-

Essence  

188216/22/CBMPQLD  10/11/2022  

46 Medic Roller Home 

Whitening Facial Mask  

188215/22/CBMPQLD  10/11/2022  

 7. Công ty cổ phần Benice  

(địa chỉ: Số nhà 16 ngách 503/82 đường Ninh Hiệp, Xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam. Mã số doanh nghiệp 0109606906).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

47 

TC- 

JAMILA 

TC-JAMILA DARK 

SPOTS CREAM 

199878/23/CBMPQLD 16/04/2023 

48 TC-JAMILA CERAMIDE 

SERUM 

241575/24/CBMPQLD 01/07/2024 

49 TC-JAMILA REPAIR 

FACIAL MASK 

247966/24/CBMPQLD 20/08/2024 

50 TC-JAMILA Acne Serum 305860/26/CBMPQLD 16/01/2026 

 8. Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Five Grains  (địa chỉ: Lô V6B, Ô số 14, khu nhà 

ở Văn Phú - KĐT mới Văn Phú, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số 

doanh nghiệp 0109699883).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

51 FIVE 

GRAINS  

SEA SALT SHAMPOO  171374/22/CBMPQLD  31/05/2022  

52 FIVE 

GRAINS  

SEA SALT SHOWER 

GEL  

171375/22/CBMPQLD  31/05/2022  
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9. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Ngọc An Khang    

(địa chỉ: Tầng 3 Toà nhà An Huy, số 184 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0108613788).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

53  Michie  Michie Face Wash  209029/23/CBMPQLD  11/08/2023  

 10. Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Thiên Phúc    

(địa chỉ: Số 32 T2 Ngõ Hàng Gà, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0201896770).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

54 

LYCIINA 

N.H  

LYCIINA N.H 

HYDRACALM 

ESSENCE LIQUID 02  

280627/25/CBMPQLD  10/07/2025  

55 LYCIINA N.H B3  

ARBUTINCELLE 

CREAM  

280630/25/CBMPQLD  10/07/2025  

56 LYCIINA N.H BUTYL-C 

ADVANCED SERUM  

280632/25/CBMPQLD  10/07/2025  

57 LYCIINA N.H GLOW 

NIACINAMIDE SERUM  

280631/25/CBMPQLD  10/07/2025  

58 LYCIINA N.H RADIANT 

PEARL CREAM  

280629/25/CBMPQLD  10/07/2025  

59 LYCIINA N.H GLYCO-C 

ESSENCE LIQUID 01  

280633/25/CBMPQLD  10/07/2025  

 11. Công ty cổ phần MBB Retail    

(địa chỉ: Tầng 46, Toà Tháp Tài Chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0317690867).  

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm mỹ 

phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

60  PERFECT 

SKIN 

Perfect Skin Premium 

White Dark Spot 

Solution 

209865/23/CBMPQLD 23/08/2023 

 12. Công ty TNHH xuất nhập khẩu K - BIG Việt Nam   

(địa chỉ: Số nhà 16 ngõ 192/72/32 Phố Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0108957676).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

61 

NEW BE CELL  

NEW BE CELL 

NUTRITION CARE 

SHAMPOO  

200184/23/CBMPQLD  26/04/2023  

62 NEW BE CELL 

NUTRITION CARE RINSE  

200186/23/CBMPQLD  26/04/2023  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

63 NEW BE CELL  NEW BE CELL 

DAMAGE CARE 

SHAMPOO  

200185/23/CBMPQLD  26/04/2023  

64 

FARMSTAY  

FARMSTAY ALL IN 

ONE REFRESH 

PEELING GEL CREAM 

KIWI  

218680/23/CBMPQLD  12/12/2023  

65 FARMSTAY 

MOISTURE SOOTHING 

GEL ALOEVERA  

218681/23/CBMPQLD  12/12/2023  

66 FARMSTAY 

MOISTURE SOOTHING 

GEL SNAIL  

218682/23/CBMPQLD  12/12/2023  

67 FARMSTAY ALL IN 

ONE REFRESH 

PEELING GEL  

CREAM APPLE  

218683/23/CBMPQLD  12/12/2023  

68 FARMSTAY 

COLLAGEN  

WATER FULL MOIST 

PEELING GEL  

218684/23/CBMPQLD  12/12/2023  

69 

YEHYANG  

YEHYANG HAIR 

COLOR CREAM 5N 

(NATURAL BROWN)  

218685/23/CBMPQLD  12/12/2023  

70 YEHYANG HAIR 

COLOR CREAM 7N 

(LIGHT BROWN)  

218686/23/CBMPQLD  12/12/2023  

71 

FARMSTAY  

FARMSTAY VISIBLE  

DIFFERENCE MASK 

SHEET RED GINSENG  

218687/23/CBMPQLD  12/12/2023  

72 FARMSTAY VISIBLE  

DIFFERENCE MASK 

SHEET GREENTEA 

SEED  

218688/23/CBMPQLD  12/12/2023  

73 FARMSTAY 

TROPICAL FRUIT 

PERFUME BODY 

WASH AVOCADO  

218700/23/CBMPQLD  13/12/2023  

74 FARMSTAY VISIBLE  

DIFFERENCE MASK 

SHEET COLLAGEN  

218702/23/CBMPQLD  13/12/2023  

75 FARMSTAY VISIBLE  

DIFFERENCE MASK 

SHEET ALOE  

218703/23/CBMPQLD  13/12/2023  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

76 

FARMSTAY  

FARMSTAY VISIBLE  

DIFFERENCE HAND 

CREAM ALOE  

218704/23/CBMPQLD  13/12/2023  

77 FARMSTAY GREEN 

TEA SEED PURE 

CLEANSING FOAM  

218705/23/CBMPQLD  13/12/2023  

78 FARMSTAY 

COLLAGEN PURE 

CLEANSING FOAM  

218706/23/CBMPQLD  13/12/2023  

79 FARMSTAY ALOE 

PURE CLEANSING 

FOAM  

218707/23/CBMPQLD  13/12/2023  

80 FARMSTAY RED 

GINSENG PURE 

CLEANSING FOAM  

218708/23/CBMPQLD  13/12/2023  

81 FARMSTAY IT IS REAL 

GEL MIST COLLAGEN  

218709/23/CBMPQLD  13/12/2023  

82 FARMSTAY 

COLLAGEN WATER 

FULL MOIST SUN 

CREAM  

218710/23/CBMPQLD  13/12/2023  

83 FARMSTAY 

COLLAGEN WATER 

FULL MOIST TONER  

218711/23/CBMPQLD  13/12/2023  

84 

LEBELAGE  

LEBELAGE DR. 

CAPSULE AQUA 

MASK PACK  

250732/24/CBMPQLD  24/09/2024  

85 LEBELAGE DR. 

CAPSULE VITAMIN 

MASK PACK  

250733/24/CBMPQLD  24/09/2024  

86 LEBELAGE RICE 

CLEANSING FOAM  

250749/24/CBMPQLD  24/09/2024  

87 LEBELAGE 

MOISTURE SNAIL 

PURITY 100% 

SOOTHING GEL  

250856/24/CBMPQLD  26/09/2024  

88 LEBELAGE COLLAGEN 

HYALURONIC SUN 

CREAM  

251075/24/CBMPQLD  28/09/2024  

 13. Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu YOBE   

(địa chỉ: 29 Đường O, Khu phố Mỹ Giang 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0313794079).  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

89 E&G  E&G BEAUTY RETINOL 

MASK  

153076/21/CBMPQLD  08/07/2021  

90 LeeNhu  LeeNhu Supreme Facial 

Essence  

153640/21/CBMPQLD  13/07/2021  

91 PRO MASK  PRO MASK: SECRET BY 

BEAUTY  

162784/21/CBMPQLD  06/12/2021  

92 SKINRAY  SKINRAY RETINOL 

MASK  

162785/21/CBMPQLD  06/12/2021  

93 VALITEEN  VALITEEN CHITOSAN 

MASK SHEET  

162803/21/CBMPQLD  06/12/2021  

94 

I'M CELL  

I'M CELL HYDRO B5 

REGENERATION 

SERUM  

163403/21/CBMPQLD  16/12/2021  

95 I'M CELL HYDRO B5  

REGENERATION MASK 

SHEET  

163404/21/CBMPQLD  16/12/2021  

96 I'M CELL HYDRO B5 

REGENERATION 

CREAM  

163405/21/CBMPQLD  16/12/2021  

97 

SKINRAY 

SKINRAY PRO  

REVITALIZING 

IDEBENONE AMPOULE  

171720/22/CBMPQLD  08/06/2022  

98 SKINRAY PRO REPAIR 

PEPTIDE AMPOULE  

171721/22/CBMPQLD  08/06/2022  

99 SKINRAY PRO 

CALMING SOLUTION 

TONER  

171722/22/CBMPQLD  08/06/2022  

100 SKINRAY PRO MOIST 

CLEANSING WATER  

171723/22/CBMPQLD  08/06/2022  

101 SKINRAY PRO HYDRO 

HYAURONIC AMPOULE  

171724/22/CBMPQLD  08/06/2022  

102 

YERMA  

YERMA AMPOULE 

SERUM Q10  

179377/22/CBMPQLD  23/08/2022  

103 YERMA SMOOTH 

MICRO ILLITE 

CLEANSING FOAM  

179378/22/CBMPQLD  23/08/2022  

104 Dr. YERMA  Dr. YERMA AQUA 

CLEANSING HAND 

SOAP  

179379/22/CBMPQLD  23/08/2022  

105 

YERMA  

  

YERMA AMPOULE 

SERUM ALOE  

179391/22/CBMPQLD  23/08/2022  

106 YERMA AMPOULE 

SERUM COLLAGEN  

179392/22/CBMPQLD  23/08/2022  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

107 

YERMA  

  

YERMA AMPOULE 

SERUM VITAMIN C  

179393/22/CBMPQLD  23/08/2022  

108 YERMA AMPOULE 

SERUM HYALURONIC 

ACID  

179394/22/CBMPQLD  23/08/2022  

109 WIWIE  WIWIE SALMON DNA 

CREAM  

180524/22/CBMPQLD  30/08/2022  

110 

YERMA  

YERMA SUN ESSENCE  180585/22/CBMPQLD  30/08/2022  

111 Yerma Rainbow Collagen 

Mask Beauty Box  

182547/22/CBMPQLD  19/09/2022  

112 Yerma Perfumery 

Handcream Set  

182548/22/CBMPQLD  19/09/2022  

113 Yerma Skincare Clean 

Solution Set  

182549/22/CBMPQLD  19/09/2022  

114 Yerma Skincare Clean 

Solution Set + Aloe 

Ampoule Serum  

182550/22/CBMPQLD  19/09/2022  

115 SKINRAY  SKINRAY PRO 

SOOTHING AZULENE 

AMPOULE  

182552/22/CBMPQLD  19/09/2022  

116 CELLSKIN  CELLSKIN STEMCELL 

ENERGY AMPOULE  

182553/22/CBMPQLD  19/09/2022  

117 

YERMA  

  

Yerma Glow Moisture Skin 

Care Set  

185404/22/CBMPQLD  12/10/2022  

118 Yerma Rich Hydration Skin 

Care Set  

185405/22/CBMPQLD  12/10/2022  

119 SKINRAY  SKINRAY PRO 

VITALITY D.N.A 

AMPOULE  

191225/22/CBMPQLD  09/12/2022  

120 

YOBE  

YOBE PRO MOIST 

CLEANSING WATER  

196791/23/CBMPQLD  09/03/2023  

121 YOBE AHA PHA 

Radiance Exfoliant  

198191/23/CBMPQLD  23/03/2023  

122 CELLSKIN  CELLSKIN RETINOL 

MASK  

199929/23/CBMPQLD  16/04/2023  

123 YOBE  YOBE BIOME 

RESILIENCE ESSENCE  

202095/23/CBMPQLD  19/05/2023  

124 

YAAB  

YAAB PREMIUM 

SOLUTION MATTE 

FOUNDATION  

202096/23/CBMPQLD  19/05/2023  

125 YAAB PREMIUM 

SOLUTION MATTE 

FOUNDATION  

202199/23/CBMPQLD  23/05/2023  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

126 

CELLSKIN  

  

CELLSKIN NATURAL 

OIL CLEANSING 

WATER  

202200/23/CBMPQLD  23/05/2023  

127 Cellskin Niacinamide 

Ampoule  

203117/23/CBMPQLD  02/06/2023  

128 

YOBE  

YOBE Extra Lumious 

Ampoule  

203853/23/CBMPQLD  19/06/2023  

129 YOBE ORIGIN 

CLEANSING FOAM  

205452/23/CBMPQLD  07/07/2023  

130 YOBE PERFUMED 

BODY LOTION  

207340/23/CBMPQLD  25/07/2023  

131 YOBE Niacinamide 

Ampoule  

208739/23/CBMPQLD  11/08/2023  

132 Yobe Premium 

Regenerating Toner  

229613/24/CBMPQLD  15/03/2024  

133 Yobe Premium Hair 

Essence Oil  

234181/24/CBMPQLD  26/04/2024  

134 Yobe Premium 

Regenerating Cream  

267901/25/CBMPQLD  02/03/2025  

135 YOBE SIGNATURE 

ILLUMINATING 

AMPOULE  

270423/25/CBMPQLD  30/03/2025  

  

14. Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu ANC Việt Nam   

(địa chỉ: Số 10 ngõ Hậu Khuông, phố Bạch Mai, tổ 2, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0109050584).  

STT  Nhãn hàng  
Tên sản phẩm mỹ 

phẩm  

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm  
Ngày cấp  

136 

NATUREMEDY  

NATUREMEDY KIDS 

ORGANIC JOJOBA OIL  

224167/24/CBMPQLD  26/01/2024  

137 NATUREMEDY KIDS 

SOOTHING STICK 

BALM  

224312/24/CBMPQLD  29/01/2024  

138 NATUREMEDY 

KOFRESH BALM KIDS  

224313/24/CBMPQLD  29/01/2024  

139 

groundplan  

groundplan essence  238878/24/CBMPQLD  29/05/2024  

140 groundplan nightpack  238879/24/CBMPQLD  29/05/2024  

141 groundplan skin  238880/24/CBMPQLD  29/05/2024  

142 groundplan oil  238881/24/CBMPQLD  29/05/2024  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

143 

groundplan  

groundplan relaxive 

sunscreen  

238888/24/CBMPQLD  29/05/2024  

144 groundplan naturalcushion  238889/24/CBMPQLD  29/05/2024  

145 groundplan lightcushion  238891/24/CBMPQLD  29/05/2024  

146 groundplan cream  238892/24/CBMPQLD  29/05/2024  

147 groundplan gelmoisture  238890/24/CBMPQLD  29/05/2024  

148 groundplan cleansingbalm  238894/24/CBMPQLD  29/05/2024  

149 groundplan gelcream  238895/24/CBMPQLD  29/05/2024  

150 groundplan essence 

compact  

238893/24/CBMPQLD  29/05/2024  

151 groundplan feminine wash  238897/24/CBMPQLD  29/05/2024  

152 groundplan mist  238896/24/CBMPQLD  29/05/2024  

153 groundplan ampoule  238902/24/CBMPQLD  29/05/2024  

154 groundplan bodywash  238903/24/CBMPQLD  29/05/2024  

155 groundplan cleansingfoam  238905/24/CBMPQLD  29/05/2024  

156 groundplan peelingpad  238906/24/CBMPQLD  29/05/2024  

157 groundplan bodylotion  238904/24/CBMPQLD  29/05/2024  

158 groundplan refreshing 

sunscreen  

238907/24/CBMPQLD  29/05/2024  

 15. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ mỹ phẩm Anh Thư    

(địa chỉ: Số nhà 25 Đường Lý Thái Tổ, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh 

Tuyên Quang, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 5000897004).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

159 

DI.OXER  

DI.OXER COLOR  

DETANGLING  

CONDITIONER  

222763/24/CBMPQLD  16/01/2024  

160 DI.OXER Anti-hair loss 

conditioner  

222765/24/CBMPQLD  16/01/2024  

161 DI.OXER Anti-hair loss 

shampoo   

222764/24/CBMPQLD  16/01/2024  

162 DI.OXER SULFATE 

FREE SHAMPOO  

222766/24/CBMPQLD  16/01/2024  

163 DI.OXER COLLAGEN 

HAIR MASK  

222767/24/CBMPQLD  16/01/2024  
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16. Công ty TNHH Lotus An Việt    

(địa chỉ: 1017 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam. Mã số doanh nghiệp 0202112732).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

164 

REIHAKU 

HATOMUGI  

REIHAKU HATOMUGI  

MOISTURIZING BODY 

SOAP  

186496/22/CBMPQLD  20/10/2022  

165 REIHAKU HATOMUGI  

MOISTURIZING HAND 

CREAM  

186497/22/CBMPQLD  20/10/2022  

166 

SUNSTAR  

SUNSTAR DO CLEAR  

CHILDREN 

TOOTHPASTE SOFT 

MINT  

186498/22/CBMPQLD  20/10/2022  

167 SUNSTAR DO CLEAR  

CHILDREN 

TOOTHPASTE GRAPE  

186499/22/CBMPQLD  20/10/2022  

168 SUNSTAR DO CLEAR  

CHILDREN 

TOOTHPASTE 

STRAWBERRY  

186500/22/CBMPQLD  20/10/2022  

169 SUNSTAR MEDICA 

CRUSH SALT 

TOOTHPASTE 6.1 OZ  

186501/22/CBMPQLD  20/10/2022  

170 REIHAKU 

HATOMUGI  

REIHAKU HATOMUGI  

FACE CLEANSING  

WASHING FOAM  

188351/22/CBMPQLD  10/11/2022  

  

17. Công ty cổ phần GENA Thái Bình Dương    

(địa chỉ: Số 3 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số 

doanh nghiệp 0108335146).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

171 

LEMONADE 

LEMONADE 

SUPERMATTE CUSHION  

152314/21/CBMPQLD  29/06/2021  

172 LEMONADE  

SUPERNATURAL 

MATTE LIPCREAM  

156509/21/CBMPQLD  23/08/2021  

173 

Lemonade 

Lemonade SuperTiger -  

Tigereyes Liner - Brown  

162804/21/CBMPQLD  06/12/2021  

174 Lemonade SuperTiger - 

Tigereyes Liner - Black  

162823/21/CBMPQLD  06/12/2021  



14 

 

 

 

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

175 

LEMONADE 

LEMONADE 

SUPERTIGERTIGEREYES 

PALETTE  

164643/22/CBMPQLD  06/01/2022  

176 LEMONADE 

SUPERTIGER LIPCREAM  

165491/22/CBMPQLD  08/02/2022  

177 LEMONADE AESTHETIC 

EYESHADOW PALETTE  

171618/22/CBMPQLD  06/06/2022  

178 LEMONADE 

SUPERMEOW CUSHION   

190360/22/CBMPQLD  28/11/2022  

179 LEMONADE 

SUPERMEOW 

LIPCREAM  

190361/22/CBMPQLD  28/11/2022  

180 LEMONADE 

SUPERMEOW EYELINER 

- BLACK  

190362/22/CBMPQLD  28/11/2022  

181 LEMONADE 

SUPERMEOW EYELINER 

- BROWN  

190949/22/CBMPQLD  02/12/2022  

182 Lemonade Soaring 

Lipcream  

193007/23/CBMPQLD  17/01/2023  

183 Lemonade Soaring 

Lipcream  

193008/23/CBMPQLD  17/01/2023  

184 Lemonade Mirror Mirror 

Water Tint  

207435/23/CBMPQLD  28/07/2023  

185 Lemonade  Lemonade Dual Eyebrow 

03. Gray Brown  

213308/23/CBMPQLD  29/09/2023  

186 

LEMONADE  

LEMONADE 

SUPERMATTE CUSHION 

- A00. EXTRA LIGHT  

216915/23/CBMPQLD  13/11/2023  

187 LEMONADE DUAL  

EYEBROW 01. DARK 

BROWN  

220451/23/CBMPQLD  24/12/2023  

188 LEMONADE MIRROR  

MIRROR WATER TINT - 

VERSION 2 - 05. NO CAP   

224745/24/CBMPQLD  30/01/2024  

189 LEMONADE MIRROR  

MIRROR WATER TINT -  

VERSION 2 - 02. ICONIC 

CORAL  

224749/24/CBMPQLD  30/01/2024  

190 LEMONADE MIRROR  

MIRROR WATER TINT -  

VERSION 2 - 01. YOUR 

CRUSH  

224750/24/CBMPQLD  30/01/2024  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

191 

LEMONADE  

LEMONADE MIRROR  

MIRROR WATER TINT -  

VERSION 2 - 03. MY 

OWN NUDE  

224751/24/CBMPQLD  30/01/2024  

192 LEMONADE MIRROR  

MIRROR WATER TINT -  

VERSION 2 - 04. BABY 

ROSY  

224748/24/CBMPQLD  30/01/2024  

193 Lemonade Mirror Mirror 

Water Tint  

233297/24/CBMPQLD  17/04/2024  

194 Lemonade Mirror Mirror 

Water Tint  

233296/24/CBMPQLD  17/04/2024  

195 LEMONADE LIP FILLER  233340/24/CBMPQLD  19/04/2024  

196 LEMONADE Perfect 

Couple Lip - Love Edition 2  

237862/24/CBMPQLD  24/05/2024  

197 LEMONADE Mirror 

Mirror Blush Cushion - 04. 

Lit Lit  

253936/24/CBMPQLD  29/10/2024  

198 

Lemonade  

Lemonade Aesthetic Multi-

task Palette - 03. Smokey 

Pink  

256066/24/CBMPQLD  23/11/2024  

199 Lemonade Aesthetic Multi-

task Palette - 02. Warm 

Peach  

256067/24/CBMPQLD  23/11/2024  

200 Lemonade Aesthetic Multi-

task Palette - 01. Cool Rose  

256068/24/CBMPQLD  23/11/2024  

201 LEMONADE  LEMONADE 

SUPERMATTE NO 

MAKEUP LOOSE  

POWDER - PURPLE  

259779/24/CBMPQLD  18/12/2024  

 18. Công ty TNHH GDT Korea    

(địa chỉ: Số nhà 02 Ngõ 46, Tổ 8, Phố Đốc Nhưỡng, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng 

Yên, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 1001261126).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

202 

HUSKIN   

HUSKIN 2% RETIN A 

ADVANCE CREAM  

201990/23/CBMPQLD  18/05/2023  

203 HUSKIN CLARIFYING 

AMPOULE  

211390/23/CBMPQLD  02/09/2023  

204 HUSKIN BIO 

SENSITIVE SUN BLOCK  

252409/24/CBMPQLD  11/10/2024  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

205 HUSKIN  HUSKIN WHITE BODY 

TONE UP SERUM  

277758/25/CBMPQLD  07/06/2025  

  

19. Công ty TNHH PJSB    

(địa chỉ: Tầng 10- Tòa Pearl Tower - Dự án tổ hợp Mỹ Đình Pearl, Số 1 Châu Văn Liêm, 

Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0110364095).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

206 LUBYLAB  LUBYLAB PEACHY 

TONEUP UV FLUID  

295425/25/CBMPQLD  16/10/2025  

207 

Declare  

Declare Biotin PDRN 

Treatment Shampoo  

290529/25/CBMPQLD  16/09/2025  

208 Declare Biotin PDRN 

Treatment Conditioner  

290545/25/CBMPQLD  16/09/2025  

  

20. Công ty TNHH JNTL Consumer Health (Việt Nam)  

(địa chỉ: Tòa nhà Vietcombank, số 5, Công Trường Mê Linh, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0317264851).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

209 Johnson's  Johnson's Cottontouch Top-

toToe Bath  

178055/22/CBMPQLD  16/08/2022  

210 Johnson's pH  

5.5  

Johnson's pH 5.5 Nourishing 

Body Wash with Almond 

Oil  

178056/22/CBMPQLD  16/08/2022  

211 

Johnson's  

Milk + Rice Baby Lotion  178057/22/CBMPQLD  16/08/2022  

212 Milk + Rice Baby Bath  178058/22/CBMPQLD  16/08/2022  

213 Johnson's Cottontouch Face 

& Body Lotion  

178059/22/CBMPQLD  16/08/2022  

214 Johnson's Baby  Powder Blossoms  178060/22/CBMPQLD  16/08/2022  

215 Johnson's pH  

5.5  

Johnson's pH 5.5 2 In 1 

Body Wash with 

Moisturizers  

178061/22/CBMPQLD  16/08/2022  

216 

Johnson's  

Active Kids Strong & 

Healthy Shampoo  

178062/22/CBMPQLD  16/08/2022  

217 Johnson's Top-to-Toe Baby  

Bath  

178063/22/CBMPQLD  16/08/2022  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

218 Johnson's  Johnson's Active Kids Clean 

& Fresh Bath  

178065/22/CBMPQLD  16/08/2022  

219 Neutrogena  Hydro Boost Hyaluronic 

Acid Nourishing Cream  

178068/22/CBMPQLD  16/08/2022  

220 

Listerine  

Listerine Total Care 

Sensitive  

178069/22/CBMPQLD  16/08/2022  

221 Listerine Cool Mint 

Mouthwash  

178070/22/CBMPQLD  16/08/2022  

222 Aveeno Baby  Soothing Relief Moisture 

Cream  

178071/22/CBMPQLD  16/08/2022  

223 

Listerine  

Aloe & Cucumber Zero 

Alcohol  

178073/22/CBMPQLD  16/08/2022  

224 Pomelo & Passionfruit Zero 

Alcohol  

178074/22/CBMPQLD  16/08/2022  

225 

Johnson's  

Johnson's Milk + Oats Bath  178083/22/CBMPQLD  16/08/2022  

226 Johnson's Baby Shampoo  178084/22/CBMPQLD  16/08/2022  

227 Neutrogena  Rainbath Refreshing Shower 

& Bath Gel  

179663/22/CBMPQLD  24/08/2022  

228 OGX  OGX renewing + argan oil 

of morocco shampoo  

179665/22/CBMPQLD  24/08/2022  

229 

Listerine  

Listerine Cool Mint Zero 

Alcohol Mouthwash  

179667/22/CBMPQLD  24/08/2022  

230 Listerine Natural Green Tea 

Zero Alcohol Mouthwash  

179671/22/CBMPQLD  24/08/2022  

231 

Neutrogena  

Neutrogena Deep Clean 

Micellar Purifying Water  

179672/22/CBMPQLD  24/08/2022  

232 Hydro Boost Activating 

Essence Lotion  

179673/22/CBMPQLD  24/08/2022  

233 OGX  OGX heavenly hydration + 

cherry blossom shampoo  

179675/22/CBMPQLD  24/08/2022  

234 Clean & Clear  Clean & Clear Deep Action 

Cleanser  

179677/22/CBMPQLD  24/08/2022  

235 Neutrogena  Liquid Neutrogena  179679/22/CBMPQLD  24/08/2022  

236 Aveeno  Aveeno Daily Moisturizing 

Lotion  

179680/22/CBMPQLD  24/08/2022  

237 

Johnson's  

Johnson's Active Kids Shiny 

Drops Shampoo  

179682/22/CBMPQLD  24/08/2022  

238 Johnson's Baby Cream  179683/22/CBMPQLD  24/08/2022  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

239 Johnson's Baby  Johnson's Powder  179684/22/CBMPQLD  24/08/2022  

240 Neutrogena  Neutrogena alcohol-free 

toner   

179686/22/CBMPQLD  24/08/2022  

241 Johnson's  Johnson's Milk + Rice Baby 

Cream  

179689/22/CBMPQLD  24/08/2022  

242 Listerine  Listerine Healthy Bright   179690/22/CBMPQLD  24/08/2022  

243 Neutrogena  Hydro Boost Hyaluronic 

Acid Water Gel  

179691/22/CBMPQLD  24/08/2022  

244 Johnson's Baby  Powder Blossoms  179693/22/CBMPQLD  24/08/2022  

245 Aveeno  Daily Moisturising Body 

Wash  

179695/22/CBMPQLD  24/08/2022  

246 

Neutrogena  

Neutrogena Ultra Sheer Dry  

Touch Sunscreen SPF50+ 

PA+++  

183032/22/CBMPQLD  22/09/2022  

247 Neutrogena alcohol-free 

toner   

185493/22/CBMPQLD  12/10/2022  

248 Aveeno  Daily Moisturising Body 

Wash  

190320/22/CBMPQLD  26/11/2022  

249 

Johnson's  

Johnson's Milk + Oats Bath  192811/23/CBMPQLD  05/01/2023  

250 Johnson's Cottontouch Top-

toToe Bath  

192820/23/CBMPQLD  05/01/2023  

251 Johnson's Active Kids Shiny 

Drops Shampoo  

194281/23/CBMPQLD  02/02/2023  

252 Neutrogena  Neutrogena Deep Clean  

Blackhead Eliminating Daily 

Scrub  

194287/23/CBMPQLD  02/02/2023  

253 Listerine  Listerine Healthy Bright 

Mouthwash  

199839/23/CBMPQLD  16/04/2023  

254 

Johnson's  

Milk + Rice Baby Lotion  212781/23/CBMPQLD  27/09/2023  

255 Johnson's Milk + Oats Bath  221770/24/CBMPQLD  09/01/2024  

256 

Neutrogena  

Neutrogena Rainbath  

Replenishing Shower & Bath 

Gel Pear & Green Tea  

225048/24/CBMPQLD  31/01/2024  

257 Neutrogena Rainbath  

Replenishing Shower & Bath 

Gel Ocean Mist  

225049/24/CBMPQLD  31/01/2024  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
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Ngày cấp 

258 Aveeno  Aveeno Baby Dermexa 

Moisturizing Cream  

225050/24/CBMPQLD  31/01/2024  

259 

Neutrogena  

Ultra Sheer Dry-Touch Face 

Lotion Sunscreen SPF 50+   

225051/24/CBMPQLD  31/01/2024  

260 Neutrogena Rainbath  

Replenishing Shower and 

Bath Gel Pear & Green Tea  

232649/24/CBMPQLD  12/04/2024  

261 Neutrogena Rainbath  

Replenishing Shower and 

Bath Gel Ocean Mist  

232650/24/CBMPQLD  12/04/2024  

262 

Johnson's  

Johnson's Bedtime Baby Oil  239616/24/CBMPQLD  04/06/2024  

263 Johnson's Bedtime Baby 

Bath  

239807/24/CBMPQLD  04/06/2024  

264 Johnson's baby bedtime 

bath  

245800/24/CBMPQLD  30/07/2024  

265 Aveeno  Aveeno Daily Moisturizing 

Stress Relief Body Wash  

246072/24/CBMPQLD  04/08/2024  

266 

OGX  

OGX Ever Straightening +  

Brazilian Keratin Smooth 

Conditioner  

246131/24/CBMPQLD  04/08/2024  

267 OGX Ever Straightening +  

Brazilian Keratin Smooth 

Shampoo  

246133/24/CBMPQLD  04/08/2024  

268 

Johnson's  

Johnson's Cottontouch Baby  

Oil  

249864/24/CBMPQLD  16/09/2024  

269 Johnson's baby bedtime Bath  255002/24/CBMPQLD  08/11/2024  

270 Aveeno  Aveeno Baby Dermexa Ato 

Nighttime Balm  

257000/24/CBMPQLD  28/11/2024  

271 Neutrogena  Neutrogena Hydro Boost 

Hydrating Fluid SPF 50  

258682/24/CBMPQLD  10/12/2024  

272 

Aveeno  

Aveeno Baby Dermexa 

Moisturising Cream  

258684/24/CBMPQLD  10/12/2024  

273 Aveeno Baby Dermexa Ato 

Nighttime Balm  

258685/24/CBMPQLD  10/12/2024  

274 Johnson's  Blossoms Cornstarch Baby 

Powder  

258876/24/CBMPQLD  11/12/2024  

275 Aveeno Baby  Aveeno Baby Daily 

Moisture Hydrating Facial 

Cream  

265169/25/CBMPQLD  05/02/2025  

276 Johnson's   Classic Cornstarch Baby 

Powder  

278222/25/CBMPQLD  12/06/2025  
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277 Johnson's Baby  Johnson's Baby Top-to-Toe 

Wash and Shampoo  

278226/25/CBMPQLD  12/06/2025  

278 

Johnson's   

Johnson's baby shampoo  278225/25/CBMPQLD  12/06/2025  

279 Johnson's baby milk + rice 

bath  

280991/25/CBMPQLD  13/07/2025  

280 

Johnson's Baby  

Johnson's Baby Shampoo 

With Aloe  & Vitamin B5  

286877/25/CBMPQLD  22/08/2025  

281 Johnson's Baby Milk + Rice 

Cream  

288781/25/CBMPQLD  03/09/2025  

282 Johnson's Baby Shampoo 

With Aloe  & Vitamin B5  

309145/26/CBMPQLD  09/02/2026  

283 Johnson's Baby Shampoo 

With Aloe  & Vitamin B5  

311189/26/CBMPQLD  06/03/2026  

  

21. Công ty TNHH Focallure Cosmetic (Việt Nam)  

 (địa chỉ: Số 72B Đường Trần Quốc Toản, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam. Mã số doanh nghiệp 2301206544).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

284 FOCALLURE  FOCALLURE LASTING  

WATERPROOF LIQUID  

EYELINER FA200 fuzz#1  

185622/22/CBMPQLD  12/10/2022  

285 FOCALLURE  FOCALLURE 

GLITTERING LIQUID 

EYESHADOW FA195  

198807/23/CBMPQLD  06/04/2023  

286 FOCALLURE  FOCALLURE 

GLITTERING LIQUID 

EYESHADOW FA195   

198797/23/CBMPQLD  06/04/2023  
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